
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN 

LỚP: 5/……… 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:………………………………………. 

Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020 

PHIẾU 3:  BÀI TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH KHỐI 5 

TUẦN 23-  MÔN TIẾNG VIỆT (TẬP ĐỌC- CHÍNH TẢ - LUYỆN TỪ VÀ CÂU) 

…………oOo……….. 

I. TẬP ĐỌC 

- Phụ huynh cho học sinh đọc bài tập đọc “Phân xử tài tình”(sách  tiếng Việt 5- tập 

2- trang 46). HS trả lời câu hỏi 1; 2; 3; 4 / 47 vào vở nháp. 

- PH cho HS đọc bài tập đọc “Chú đi tuần”(sách  tiếng Việt trang 51; 52). HS trả lời 

câu hỏi  1; 3 / 52 vào vở nháp và học thuộc lòng bài thơ theo yêu cầu của SGK. 

 

II. CHÍNH TẢ:( Nghe- viết) 

Phụ huynh đọc cho học sinh viết 4 khổ thơ đầu bài “Cao Bằng” Sách tiếng Việt 5-tập 2 

trang 41. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

 

 

 

 

            
             
             
             
             
             

Sửa lỗi:  

………………………………………………………………………………. 

 



III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 

1. Kiến thức:  

 

Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng:  

- Một quan hệ từ: tuy, dù, mặc dù, nhưng, … 

- Hoặc một cặp quan hệ từ: tuy… nhưng…; mặc dù … nhưng …; dù … nhưng … 

   Để thể hiện mối quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một trong 

các cặp quan hệ từ: không những … mà …; chẳng những … mà …; không chỉ … mà … 

 

2. Bài tập vận dụng: 

Câu 1. Gạch dưới quan hệ từ, cặp quan hệ từ trong mỗi câu ghép sau: 

a) Bà tôi đã già nhưng bà vẫn làm việc luôn tay. 

b) Tuy hai chân bạn ấy không thể đi được nhưng bạn vẫn học giỏi. 

c) Không những bạn ấy học giỏi mà bạn còn viết chữ rất đẹp. 

Câu 2. Điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành 

câu ghép:  

a) ………. nhà bạn Nam rất khó khăn ………. bạn ấy luôn chia sẻ với mọi người. 

b) Lan luôn học giỏi ………. bạn ấy dành nhiều thời gian để giúp đỡ ba mẹ. 

c) Thắng vẫn chứng nào tật ấy…………….. cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở. 

Câu 3. Thêm vào mỗi chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép: 

a) Tuy hạn hán kéo dài …………………………………………………………. 

b) Cô Tấm không chỉ đẹp người ………………………………………………… 

c) ……………………………………… mà bạn còn rất hay giúp đỡ mọi người. 

Câu 4. Đặt câu ghép biểu thị quan hệ tương phản hoặc tăng tiến nói về việc cuộc 

sống quanh em. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

DẶN DÒ: 

- Học sinh hoàn thành phiếu học tập này từ ngày 01/4/2020 đến 04/4/2020 

- Học sinh làm xong có thể chụp bài tập gửi vào nhóm lớp để thông tin đến GV 

- Đáp án của bài tập sẽ gửi vào ngày 05/4/2020 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC 


